BM.VTTB.02.06
2
BM.VTTB.02.06
	

SỞ Y TẾ
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
BỆNH VIỆN RĂNG HÀM MẶT
1
Số:        /BVRHM-VTTBYT
V/v mời các đơn vị có năng lực và quan tâm đến gói thầu “Mua sắm công cụ - dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh”.  
	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc


Thành phố Hồ Chí Minh, ngày     tháng 06 năm 2026



Kính gửi: Quý nhà cung cấp. 


Bệnh viện Răng Hàm Mặt đang triển khai gói thầu: “Mua sắm công cụ - dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh”.
Để có cơ sở lập giá dự toán, bệnh viện kính mời các đơn vị có đủ năng lực và quan tâm đến gói thầu: “Mua sắm công cụ - dụng cụ phục vụ công tác khám chữa bệnh”. của Bệnh viện Răng Hàm Mặt gửi Hồ sơ báo giá được niêm phong và ghi rõ nội dung ngoài phong bì về Bệnh viện Răng Hàm Mặt theo phụ lục bảng yêu cầu báo giá.
I. Thành phần hồ sơ 
	1. Bảng báo giá dịch vụ (bao gồm toàn bộ chi phí như: thuế GTGT và các chi phí liên quan khác);
	2. Hồ sơ năng lực;
	3. Giấy phép đăng kí kinh doanh;
	4. Hiệu lực của hồ sơ chào giá: tối thiểu 90 ngày. 
5. Báo giá phải được đại diện nhà thầu ký tên và đóng dấu. Báo giá phải ghi rõ ngày/tháng/năm báo giá và đóng dấu giáp lai (nếu trên 2 tờ giấy).
6. Nhà thầu có thể chào 01 sản phẩm hoặc toàn bộ tuỳ vào năng lực.
II. Nội dung yêu cầu chào giá
1. Danh mục thiết bị: Đính kèm danh mục (phụ lục 1)
2. Mẫu bảng báo giá: Đính kèm theo mẫu (phụ lục 2)
3. Địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế tại Bệnh viện Răng Hàm Mặt, 263-265 Trần Hưng Đạo, phường Cầu Ông Lãnh, Thành phố Hồ Chí Minh.
4. Thời gian giao hàng dự kiến: 60 ngày.
5. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng: 120 ngày.
6. Các thông tin khác.
(Đính kèm theo Bảng mô tả các tính năng, yêu cầu kỹ thuật cơ bản của các công cụ - dụng cụ; các yêu cầu về địa điểm cung cấp, lắp đặt; các yêu cầu về vận chuyển, cung cấp, lắp đặt, bảo quản thiết bị y tế; thời gian giao hàng dự kiến và các thông tin liên quan khác).


III. Thông  tin của đơn vị yêu cầu báo giá
Kính đề nghị Quý đơn vị gửi hồ sơ nêu trên bằng 02 hình thức sau:
	1. Qua địa chỉ e-mail: vatturhm@gmail.com
	2. Trực tiếp về Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
Đơn vị phụ trách gói thầu: Phòng Vật tư – Thiết bị y tế
Địa chỉ: Bệnh viện Răng Hàm Mặt
Số 263-265 Đường Trần Hưng Đạo, Phường Cầu Ông Lãnh, TP. Hồ Chí Minh.
Thời gian gửi: trước 16 giờ 00 phút, ngày      tháng 07 năm 2026.
Chi tiết liên hệ: ThS. DS. Nguyễn Ngọc Thạch Thảo, số điện thoại: 0933079139
*Lưu ý về tư cách hợp lệ của nhà thầu tham gia báo giá:
- Đối với nhà thầu, nhà đầu tư trong nước: là doanh nghiệp, hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác, đơn vị sự nghiệp công lập, tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài đăng ký thành lập, hoạt động theo quy định của pháp luật Việt Nam. Đối với nhà thầu, nhà đầu tư nước ngoài: có đăng ký thành lập, hoạt động theo pháp luật nước ngoài;
- Hạch toán tài chính độc lập;
- Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã, liên hiệp hợp tác xã, tổ hợp tác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về phá sản;
- Có tên trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia trước khi phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu, nhà đầu tư;
- Không đang trong thời gian bị cấm tham dự thầu theo quyết định của người có thẩm quyền, Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan khác ở Trung ương, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp tỉnh quy định tại khoản 3 Điều 87 của Luật 22;
- Không đang bị truy cứu trách nhiệm hình sự.
Trân trọng./.

	Nơi nhận:
· Như trên;
· Ban Giám đốc (để b/c);
· P.CNTT (để đăng Website);
· Lưu: VT, VTTBYT (02b).

	GIÁM ĐỐC




ThS. BSCKII. Nguyễn Đức Minh








PHỤ LỤC 1
DANH MỤC HÀNG HOÁ
(Đính kèm Công văn số:      /BVRHM-VTTBYT ngày      tháng 06 năm 2026
của Bệnh viện Răng Hàm Mặt)
I. Yêu cầu chung
· Thời gian bảo hành: ≥ 12 tháng kể từ ngày nghiệm thu bàn giao hoặc theo tiêu chuẩn của nhà sản xuất
· Hàng hóa dự thầu mới 100%
· Đơn giá của nhà thầu đã bao gồm thuế GTGT, chi phí vận chuyển, lắp đặt và các chi phí khác (nếu có) để thực hiện tại bộ phận sử dụng của Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
II. Danh mục hàng hoá 
	STT
	DANH MỤC
	NỘI DUNG
(Mô tả yêu cầu về tính năng, thông số kỹ thuật và các thông tin liên quan về kỹ thuật)
	ĐVT
	SỐ LƯỢNG

	1
	Hộp inox đựng dụng cụ có lỗ size nhỏ
	Kích thước (Dài x rộng x cao): 220 x 100 x 50 mm (±10%). 
Chất liệu: Thép không gỉ y tế 304 hoặc tương đương, chống ăn mòn
Thiết kế dạng hộp chữ nhật, không có tay cầm. 
Nắp đậy kín, có chốt gài khóa chắc chắn. 
Thành hộp và/ hoặc nắp hộp có các lỗ thông khí phục vụ quá trình hấp tiệt khuẩn.
Bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh và khử khuẩn.
Hệ thống lỗ thông khí có cơ cấu đóng/ mở. 
Có khả năng hấp tiệt khuẩn ở nhiệt độ ≥ 134°C. 
Tái sử dụng nhiều lần.
	Cái
	15

	2
	Giường bệnh nhân
	I. Cấu hình cung cấp
· Giường điện 3 chức năng: 01 cái. 
· Đệm giường chống thấm: 01 cái. 
· Cọc truyền dịch: 01 cái. 
· Tay điều khiển cầm tay: 01 cái.
II. Yêu cầu kỹ thuật
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): 2150 x 1000 x 450-750 mm (±10%). 
Giường gồm 04 phần. 
Điều khiển điện bằng tay điều khiển cầm tay. 
Thực hiện tối thiểu 03 chức năng: 
· Nâng lưng: 0° đến ≥70°. 
· Nâng chân: 0° đến ≥35°. 
· Nâng hạ chiều cao giường: ≥250 mm. 
Đầu giường và cuối giường bằng nhựa ABS hoặc tương đương. 
Mặt nằm bằng thép sơn tĩnh điện hoặc nhựa kỹ thuật. 
Thành chắn hai bên có thể nâng hạ.
Có cọc truyền dịch. 
Có móc treo túi dẫn lưu. 
Có giá treo túi nước tiểu. 
Tải trọng làm việc an toàn: ≥170 kg. 
Bánh xe y tế đường kính ≥125 mm. 
Có khóa trung tâm hoặc khoá độc lập. 
Nguồn điện: 220V-240V, 50Hz.
	Cái
	17

	3
	Xe đẩy inox nhỏ có ngăn 
	 Kích thước (Rộng x Dài x Cao): 600 x 400 x 800mm (±5%) (chiều cao tính từ mặt sàn đến đỉnh lan can). 
Chất liệu: Thép không gỉ 304, chống ăn mòn. 
Kết cấu khung chắc chắn, chịu được tải trọng trong môi trường y tế. 
Xe gồm 02 tầng chứa dụng cụ. 
Có 01 ngăn kéo chứa dụng cụ tích hợp. 
Mặt tầng bằng thép không gỉ dày ≥ 0,8mm, bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh và khử khuẩn. 
Các tầng có lan can bảo vệ 03 phía, phía trước để hở thuận tiện lấy dụng cụ. 
Khung bằng ống inox tròn hoặc vuông, độ dày ≥ 1,0 mm.
Có tay đẩy thuận tiện di chuyển. 
04 bánh xe xoay. 
Bánh xe đường kính ≥ 75 mm.
Có khóa hãm tối thiểu trên 02 bánh xe. 
Bánh xe vận hành êm, hạn chế tiếng ồn. 
Các mối hàn nhẵn, chắc chắn, bảo đảm an toàn khi sử dụng.
	Cái
	02

	4
	Xe lăn tay
	Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
Loại xe lăn tay tự di chuyển hoặc có người hỗ trợ đẩy.
Khung xe bằng thép mạ crom, thép sơn tĩnh điện hoặc vật liệu tương đương có độ bền cao.
Xe có khả năng gấp gọn để vận chuyển và lưu trữ.
Bề rộng ghế ngồi: khoảng 460 mm (±10%).
Chiều rộng tổng thể xe: khoảng 650 mm (±10%).
Tải trọng làm việc an toàn: ≥ 100 kg.
Bánh trước đường kính khoảng 8 inch (±10%).
Bánh sau đường kính khoảng 24 inch (±10%).
Bánh sau có vành lăn tay giúp người sử dụng tự di chuyển.
Bánh trước xoay 360°.
Có hệ thống phanh hãm an toàn.
Có tay đẩy phía sau cho người hỗ trợ.
Chỗ ngồi và tựa lưng bằng vải chịu lực hoặc vật liệu tương đương, thoáng khí, dễ vệ sinh.
Có gác tay hai bên.
Có gác chân hai bên, có thể gấp hoặc tháo lắp.
Các chi tiết kim loại chống ăn mòn trong môi trường y tế.
	Cái
	05

	5
	Băng ca chuyển bệnh
	· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
· Có khả năng chịu được các hóa chất khử khuẩn thông dụng trong bệnh viện.
Kết cấu chung
· Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): khoảng 1900 x 650 x 600 - 900 mm (±10%).
· Kích thước mặt nằm: dài từ 1800 - 2000 mm; rộng từ 600 - 700 mm.
· Khung xe bằng inox 304 hoặc tương đương, chống ăn mòn.
· Mặt nằm bằng inox hoặc vật liệu y tế tương đương, dễ vệ sinh và khử khuẩn.
· Tải trọng làm việc an toàn: ≥ 180 kg.
· Có đệm nằm đi kèm.
Lan can bảo vệ
· Có 02 lan can bảo vệ hai bên.
· Lan can bằng inox kết hợp nhựa kỹ thuật hoặc tương đương.
· Có thể nâng lên hoặc gấp gọn khi cần thiết.
· Có cơ cấu khóa an toàn khi sử dụng.
Hệ thống điều chỉnh
· Điều chỉnh chiều cao bằng cơ cấu cơ học (tay quay hoặc bàn đạp).
· Phạm vi điều chỉnh chiều cao: từ khoảng 600 mm đến tối thiểu 900 mm.
· Điều chỉnh nâng đầu bệnh nhân: từ 0° đến tối thiểu 70°.
· Cơ cấu vận hành nhẹ nhàng, chắc chắn.
Hệ thống di chuyển
· 04 bánh xe y tế chống ồn.
· Đường kính bánh xe ≥ 125 mm.
· Có khóa hãm trên tối thiểu 02 bánh hoặc hệ thống khóa trung tâm tương đương.
· Bánh xe xoay 360°.
Phụ kiện
· Cọc truyền dịch điều chỉnh được độ cao: 01 bộ.
· Giá treo bình oxy: 01 bộ.
· Dây đai cố định bệnh nhân: tối thiểu 02 bộ.
· Giá để hồ sơ bệnh án hoặc tương đương (nếu có).
	Cái
	3

	6
	Dây đai cố định bệnh nhân
	Cấu hình cung cấp:
Dây đai cố định bệnh nhân: 01 bộ gồm tối thiểu 04 dây.
Yêu cầu kỹ thuật
Dùng để cố định an toàn bệnh nhân trên băng ca hoặc giường bệnh trong quá trình vận chuyển, chăm sóc và điều trị.
Chất liệu: Vải sợi tổng hợp, nylon hoặc vật liệu tương đương có độ bền cao, không gây kích ứng da.
Bề rộng dây: ≥ 40 mm.
Chiều dài dây: ≥ 1.200 mm.
Có khả năng điều chỉnh chiều dài phù hợp với nhiều đối tượng bệnh nhân.
Trang bị khóa cài hoặc khóa bấm an toàn, thao tác đóng mở nhanh.
Kết cấu chắc chắn, chịu được lực kéo trong quá trình sử dụng.
Bề mặt mềm mại, không gây tổn thương da người bệnh.
Dễ dàng vệ sinh, khử khuẩn bằng các hóa chất thông dụng trong bệnh viện.
Tái sử dụng nhiều lần theo hướng dẫn của nhà sản xuất.
Tương thích với băng ca hoặc giường bệnh sử dụng trong môi trường y tế.
	Bộ
	15

	7
	Đèn đọc phim X-quang
	I. Yêu cầu chung
· Đạt tiêu chuẩn ISO 13485 hoặc tương đương.
II. Yêu cầu cấu hình
· Thân máy chính: 01 cái.
· Dây nguồn: 01 bộ.
· Giá để bàn: 01 bộ.
· Giá treo tường: 01 bộ.
· Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ.
III. Yêu cầu kỹ thuật
· Công nghệ chiếu sáng: Đèn LED.
· Nhiệt độ màu: ≥ 6.500 K.
· Độ sáng: ≥ 4.000 cd/m².
· Độ đồng đều ánh sáng: ≥ 90%.
· Chỉ số hoàn màu (CRI): ≥ 80.
· Tuổi thọ bóng LED: ≥ 50.000 giờ.
· Màn hình đọc phim có khả năng hiển thị tối thiểu 03 phim X-quang nha khoa kích thước tiêu chuẩn cùng lúc.
· Có công tắc bật/tắt nguồn.
· Có chức năng điều chỉnh độ sáng.
· Khung làm bằng hợp kim nhôm hoặc vật liệu tương đương, sơn tĩnh điện hoặc anod hóa.
· Mặt tán sáng bằng vật liệu acrylic hoặc tương đương, cho ánh sáng đồng đều trên toàn bộ bề mặt.
· Nguồn điện sử dụng: 220V ±10%, 50Hz.
· Thiết bị có thể lắp đặt treo tường hoặc để bàn.
· Hoạt động liên tục, ổn định trong môi trường bệnh viện.

	Cái
	05

	8
	Xe để máy móc 3 tầng
	I. Yêu cầu cấu hình:
1. Xe đẩy thiết bị y tế 3 tầng: 01 cái
2. Dây nguồn: 01 bộ
3. Tài liệu hướng dẫn sử dụng: 01 bộ
II. Yêu cầu kỹ thuật :
Kích thước tổng thể (Dài x Rộng x Cao): khoảng 650 x 500 x 900 mm (±10%)
Kết cấu khung bằng thép sơn tĩnh điện hoặc vật liệu tương đương. 
Xe gồm 03 tầng đặt thiết bị. 
Mỗi tầng có gờ chắn hoặc lan can chống rơi thiết bị. Khoảng cách giữa các tầng phù hợp để bố trí các thiết bị y tế. 
Tầng trên cùng có tay đẩy thuận tiện cho việc di chuyển. 
Tải trọng chịu được của mỗi tầng: ≥ 15 kg. 
Tổng tải trọng làm việc an toàn: ≥ 50 kg. 
Có hệ thống quản lý dây điện hoặc tương đương. 
Tích hợp ổ cắm điện trên thân xe: Số lượng ổ cắm: ≥ 03 ổ. Nguồn điện sử dụng: 220V ±10%, 50Hz. Có cầu chì hoặc thiết bị bảo vệ quá tải. 
04 bánh xe xoay 360°. 
Đường kính bánh xe: ≥ 75 mm. 
Tối thiểu 02 bánh có khóa hãm. 
Bề mặt nhẵn, dễ vệ sinh và khử khuẩn. 
Phù hợp sử dụng trong môi trường bệnh viện để bố trí và di chuyển các thiết bị y tế.

	Cái
	11





PHỤ LỤC 2
BÁO GIÁ
[bookmark: bookmark8][bookmark: bookmark9]Kính gửi: Bệnh viện Răng Hàm Mặt.
Trên cơ sở công văn mời chào giá số        /BVRHM-VTTBYT ngày     tháng     năm 202   của Bệnh viện Răng Hàm Mặt, chúng tôi....[ghi tên, địa chỉ của hãng sản xuất, nhà cung cấp; trường hợp nhiều hãng sản xuất, nhà cung cấp cùng tham gia trong một báo giá (gọi chung là liên danh) thì ghi rõ tên, địa chỉ của các thành viên liên danh] báo giá cho các thiết bị y tế như sau:
1. Báo giá cho các thiết bị y tế và dịch vụ liên quan
	STT
	Danh mục thiết bị y tế
	Ký, mã, nhãn hiệu, model, hãng sản xuất
	Mã HS
	Năm sản xuất
	Xuất xứ
	Số lượng/ khối lượng
	Đơn giá (VND)
	Chi phí cho các dịch vụ liên quan (VND)
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(Gửi kèm theo các tài liệu chứng minh về tính năng, thông số kỹ thuật và các tài liệu liên quan của thiết bị y tế)
(Gửi kèm File Excel sản phẩm vào mail: vatturhm@gmail.com)
2. Báo giá này có hiệu lực trong vòng: .... ngày, kể từ ngày ... tháng ... năm ... [ghi cụ thể số ngày nhưng không nhỏ hơn 90 ngày], kể từ ngày ... tháng... năm ... [ghi ngày ....tháng...năm... kết thúc nhận báo giá phù hợp với thông tin tại khoản 4 Mục I - Yêu cầu báo giá].
3. Chúng tôi cam kết:
· Không đang trong quá trình thực hiện thủ tục giải thể hoặc bị thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc Giấy chứng nhận đăng ký hộ kinh doanh hoặc các tài liệu tương đương khác; không thuộc trường hợp mất khả năng thanh toán theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp.
· Chịu trách nhiệm cung cấp thông tin về giá của hàng hóa, dịch vụ phù hợp với khả năng cung cấp của mình và phải bảo đảm việc cung cấp báo giá không vi phạm quy định của pháp luật về cạnh tranh, bán phá giá hoặc nâng khống giá.
· Những thông tin nêu trong báo giá là trung thực.
	…., ngày.... tháng....năm....
	Đại diện hợp pháp của hãng sản xuất, nhà cung cấp
	(Ký tên, đóng dấu (nếu có))
